
 

 

DANH SÁCH CÁC KỲ THI ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

I 

CÁC KỲ THI DO SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC 

CÁC KỲ THI VÒNG QUỐC TẾ THI  

TẠI NƯỚC NGOÀI 

(Không tính vòng quốc tế thi tại Việt Nam) 

MỨC HỌC BỔNG DỰ KIẾN 

GHI CHÚ 

Nhất/ 

Vàng/ High 

Distinction 

/ Top 1% 

Nhì/ Bạc/ 

Distinction 

/ Top 5 % 

Ba/ Đồng/ 

Top 10% 

1 Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế IMSO 70% 50% 30%  

2 Kỳ thi Toán học trẻ Quốc tế IJMO 10% 5% 2%  

3 
Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế Singapore 

SIMOC 
10% 5% 2% 

Chỉ xét giải  

cá nhân 

4 Cuộc thi Toán Quốc tế IMC ở nước ngoài 10% 5% 2%  

5 
Kỳ thi Toán TIMO vòng Chung kết Quốc tế tại 

Thái Lan 
10% 5% 2%  

6 Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO-X 10% 5% 2%  

7 Giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á 10% 5% 2% 
Chỉ xét 1 giải  

cá nhân cao nhất 

8 Giải Vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á 10% 5% 2% 
Chỉ xét 1 giải 

cá nhân cao nhất 

… 
Tất cả các kỳ thi vòng Quốc tế, thi tại nước ngoài 

khác (không tính vòng Quốc tế thi tại Việt Nam) 
10% 5% 2% 

Chỉ xét 1 giải  

cá nhân cao nhất 

 
 

II 

 
 

CÁC KỲ THI VÒNG QUỐC GIA 

MỨC HỌC BỔNG DỰ KIẾN  
 

GHI CHÚ Nhất/ 

Vàng/ High 

Distinction 

/ Top 1% 

Nhì/ Bạc/ 

Distinction 

/ Top 5 % 

Ba/ Đồng/ 

Top 10% 

1 Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung & Tây Nguyên 50% 40% 30% 
Thi vượt cấp với 

khối THCS 

2 
Cuộc thi TOEFL PRIMARY CHALLENGE vòng 

Quốc gia 
10% 5% 2%   

3 
Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học IMAS 

vòng Chung kết 
5% 2% 1%   

4 Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC  5% 2% 1%   

5 Kỳ thi Olympic toán TITAN - VTMO 5%  2%   1%    



 

 

 

6 Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO  5%  2%   1%    

7 Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 5%  2%   1%    

8 Kỳ thi Toán học Úc AMC 5%  2%   1%    

9 
Kỳ thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam -

VMTC - vòng Chung khảo 
5%  2%   1%    

10 Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học ITMC  5%  2%   1%    

11 
Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO vòng 

Quốc gia 
5%  2%   1%    

12 
Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO vòng 

Quốc gia 
5%  2%   1%    

13 Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh vòng Quốc gia 5%  2%   1%    

14 Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc gia 5%  2%   1%    

15 Kỳ thi Violympic Tiếng Việt vòng Quốc gia 5%  2%   1%    

16 Kỳ thi IOE vòng Quốc gia 5%  2%   1%    

17 
Kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên 

Toàn tài vòng Quốc gia 
5%  2%   1%    

18 Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc 5%  2%   1%    

19 Chung kết Toàn quốc Trạng nguyên nhỏ tuổi 5%  2%   1%    

20 
Cuộc thi Lập trình Tin học Coding Olympics Việt 

Nam vòng Quốc gia 
5%  2%   1%    

21 Giải Vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 5%  2%   1%  
Chỉ xét 1 giải  

cá nhân cao nhất  

22 Giải Vô địch Cờ vua miền Bắc 5%  2%   1%  
Chỉ xét 1 giải  

cá nhân cao nhất  

23 Cuộc thi Tin học trẻ khu vực miền Bắc 50% 40% 30%   

24 Cuộc thi Tin học trẻ Quốc gia 70% 50% 30%   

III CÁC KỲ THI HSG CẤP  QUẬN, THÀNH PHỐ 
MỨC HỌC BỔNG DỰ KIẾN 

GHI CHÚ 
Nhất Nhì Ba 

1 Cuộc thi Tin học trẻ cấp Quận 25% 20% 15%   

2 Cuộc thi Tin học trẻ cấp Thành phố 50% 40% 30%   

3 Cuộc thi Em yêu Tiếng Việt cấp Quận 5% 2% 1%   



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ghi chú: 

❖ Học sinh được cộng dồn các giải của các kỳ thi với nhau và được cộng dồn với các chính sách ưu đãi nhóm, 

con thứ 2 (không được cộng dồn với học bổng Newton). 

❖ Học sinh đạt học bổng trong kỳ thi Học bổng Newton sẽ không được cộng dồn giải của các kỳ thi khác, nhưng 

vẫn được cộng với chính sách nhóm, con thứ 2. 

❖ Đối với học sinh đạt giải trong kỳ thi Tin học trẻ sẽ chọn 01 mức học bổng cao nhất trong các cấp, không 

được cộng dồn. 

❖ Các giải thuộc kỳ thi Tin học trẻ các cấp, IMSO tính trên học phí hệ Bán Quốc tế và trừ sang hệ Quốc tế.  

 

4 
Các cuộc thi Thể dục thể thao cấp Quận 

(Bơi, Cầu lông, Võ thuật ...) 
5% 2% 1%  

 

V 

HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI IOE – 

VIOLYMPIC VÒNG THÀNH PHỐ  

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG 

MỨC HỌC BỔNG DỰ KIẾN  

GHI CHÚ 
Nhất Nhì Ba 

1 
Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Việt trên 

Internet vòng Thành phố 
5% - - 

 

2 
Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh trên 

Internet vòng Thành phố 
5% - - 

 

3 
Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) 

vòng Thành phố 
5% - - 

 

4 
Cuộc thi Olympic Tiếng Việt trên Internet vòng 

Thành phố 
5% - - 

 

VI 

 

CÁC KÌ THI TIẾNG ANH THEO 

CHUẨN CAMBRIDGE 

MỨC HỌC BỔNG DỰ KIẾN GHI CHÚ 

15/15 

khiên/ 

Distinction 

 

 

 

 

 

Trường hợp học 

sinh thi nhiều hơn 1 

kỳ thi Cambridge, 

VD: thi cả Starters, 

Movers, Flyers, 

KET, PET thì chỉ xét 

học bổng ở một kỳ 

thi cấp cao nhất. 

1 Starters 5%   
Chỉ xét học bổng 

với lớp 1 

2 Movers 5%   
Chỉ xét học bổng 

lớp 2 trở xuống 

3 Flyers 5%   
Chỉ xét học bổng 

lớp 3 trở xuống 

4 KET 5%   
Chỉ xét học bổng 

lớp 4 trở xuống 

5 PET 5%   
Xét học bổng khi 

lên lớp 6 


